
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 1203 , tầng 12 số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOACAI

0108330028

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:

- Bán lẻ rượu (Điều 13 nghị định 105/2017/NĐ-CP;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có
hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước cam, chanh, 
nước
quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa
cồn.

4723

2. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;

8299

4. Bán buôn đồ uống
 Chi tiết: 
-          Bán buôn đồ uống loại có chứa cồn và không chứa cồn;
-          Bán buôn rượu (Điều 12 Nghị định 105/2017/NĐ-CP;
-          Bán rượu tiêu dùng tại chỗ (Điều 14 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP);

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOACAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOACAI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOACAI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939779999
Email:

Fax:
Website:
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5. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-       Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; 
-       Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
-       Thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh 
và chế biến; 
-       Hàng thuỷ sản tươi, đông lạnh và chế biến; 
-       Bánh, mứt, kẹo; 
-       Thực phẩm khác: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ 
sung ;

4722

7. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
-       Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; 
-       Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh;

4772

8. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
-       Trang trí nội, ngoại thất các công trình (Điều 57,58,61 
Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

7410

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết
-      Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
-      Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-       Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-      Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-      Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649
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14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-      Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
-      Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
-      Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
-      Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật 
cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;
-      Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng 
khác;
-      Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;

4773

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường, ...)

5610(Chính)

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường, ...)

5630

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng

5629

19. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;

4741

21. Bán buôn tổng hợp 4690
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2.500.000.000 VNĐ

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi;
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;

4659

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, khai trương, triển lãm; Tổ 
chức biểu diện văn hóa, nghệ thuật;

8230

24. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các khóa đào tạo về: quan hệ công chúng; thương 
hiệu; truyền thông; Tổ chức sự kiện, Quảng cáo; Văn hóa 
doanh nghiệp; Bán hàng và tổ chức bán hàng; Đào tạo về sự 
sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Các khoá dạy về 
phê bình đánh giá chuyên môn; Đào tạo các kỹ năng mềm 
(giao tiếp, thuyết trình, tư duy thành công, làm việc nhóm); 
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

25. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Kinh doanh, sản xuất phim; Sản xuất, mua bán phim 
quảng cáo; Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình;

5911

26. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý phân phối rượu (Điều 11 Nghị định 
105/2017/NĐ-CP

4610

27. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031185003333

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 2009, khu HH1 số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê 
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 05 đường Hoa Sữa, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ
04/07/1985 Kinh Việt Nam

26/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031085005941
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TRƯỜNG GIANG Nữ

27/02/1985 Kinh Việt Nam

03/02/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031185003333
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 2009, Khu HH1, số 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê 
Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 05 đường Hoa Sữa, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ

04/07/1985 Kinh Việt Nam

26/04/2016 Cục cảnh sát ĐKQL  cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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